
Mã số SV Họ và tên Ngày sinh 
Quá  

Trình 

 

251301202 NGUYỄN QUANG AN 24/09/2007 9.1 
 

251301204 NGÔ TUẤN ANH 03/01/2007 8.7 
 

251301206 

NGUYỄN KHẮC 

TUẤN ANH 19/11/2007 6.2 

 

251301208 NGUYỄN TUẤN ANH 11/01/2007 8.6 
 

251301210 PHẠM VIẾT QUỐC BẢO 29/07/2007 9.6 
 

251301212 TÔ NAM CAO 25/09/2007 9.5 
 

251301214 NGUYỄN MINH CHÍNH 02/01/2007 9.1 
 

251301216 BÙI DOÃN CƯỜNG 15/05/2007 9.1 
 

251331218 NGUYỄN VĂN DŨNG 15/05/2007 9.0 
 

251301220 ÂN QUÝ DUY 26/03/2007 7.6 
 

251301222 TRẦN XUÂN DUY 17/08/2007 9.5 
 

251301224 ĐỖ ĐÌNH DƯƠNG 28/08/2007 9.4 
 

251301226 NGÔ VĂN DƯƠNG 11/08/2007 7.8 
 

251301232 ĐINH HẢI ĐĂNG 25/04/2007 8.8 
 

251301237 NGUYỄN BÁ ĐỨC 11/01/2006 7.8 
 

251301238 PHÍ MINH ĐỨC 06/06/2007 7.4 
 

251301240 TRỊNH MINH ĐỨC 15/05/2007 9.2 
 

251301235 LÊ THẾ ĐIỆP 11/12/2007 9.0 
 

251301228 LÊ QUANG ĐẠT 17/09/2007 8.2 
 

251301230 NGUYỄN VĂN ĐẠT 17/08/2007 9.2 
 

251301242 PHẠM HOÀNG GIA 07/09/2007 8.1 
 

251301244 HỒ ĐỨC HẢI 03/01/2007 9.2 
 

251301246 NGUYỄN THẾ HIỆP 14/08/2007 9.8 
 

251301248 HOÀNG VĂN HIẾU 06/06/2007 9.6 
 

251301250 NGUYỄN MINH HIẾU 14/10/2007 8.1 
 

251301252 PHẠM QUANG HIẾU 28/07/2007 9.0 
 

251331254 ĐỖ VĂN HOÀNG 10/10/2007 9.6 
 

251301256 MAI NAM HOÀNG 25/10/2007 9.0 
 

251301258 HÀ NGỌC HÙNG 18/11/2007 9.0 
 

251301260 HỒ NGUYỄN THÁI HUY 19/11/2007 8.2 
 

251301262 NGUYỄN MINH HUY 30/04/2007 9.8 
 

251301264 NGUYỄN DUY HƯNG 19/07/2007 8.4 
 

251301266 PHẠM NGỌC HƯNG 07/02/2007 8.6 
 

251301268 VŨ DUY HƯNG 13/11/2007 9.6 
 

251301280 TỐNG TIÊN KỲ 21/03/2007 8.7 
 

251301272 NGUYỄN DUY KHÁNH 24/09/2007 9.5 
 



251301274 TRẦN HƯNG KHÁNH 03/02/2007 7.4 
 

251301270 NGUYỄN QUANG KHẢI 05/11/2007 9.4 
 

251301276 HOÀNG DUY KIÊN 01/07/2007 8.1 
 

252901615 LÊ TRUNG KIÊN 19/07/2007 8.6 
 

251301278 NGUYỄN HỮU KIÊN 24/09/2007 9.4 
 

251301282 TRẦN NGỌC LÂM 10/10/2007 10 
 

251301284 HOÀNG NHẬT LONG 26/07/2007 9.1 
 

251301286 VŨ BẢO LONG 05/06/2007 7.6 
 

251301292 HÀ NHẬT MINH 22/06/2007 8.6 
 

251301294 NGUYỄN HOÀNG MINH 22/05/2007 9.6 
 

251301296 TRẦN LÊ ĐỨC MINH 05/12/2007 9.0 
 

251301290 ĐẶNG VĂN MẠNH 24/01/2007 9.2 
 

251301298 NGUYỄN THẾ NAM 18/02/2007 9.0 
 

251301300 VŨ HẢI NAM 08/04/2007 9.0 
 

251301302 ĐẶNG KHÔI NGUYÊN 21/03/2007 9.0 
 

251301304 HOÀNG TRỌNG NHÂN 02/08/2007 7.9 
 

251301307 GIANG NAM PHONG 02/04/2007 7.4 
 

251301309 PHẠM ĐĂNG PHƯỚC 18/04/2007 8.7 
 

251301311 NGUYỄN ĐĂNG QUANG 15/10/2007 10 
 

251301313 BÙI HỒNG QUÂN 17/10/2007 9.0 
 

251301315 NGUYỄN DUY QUÂN 29/10/2007 8.3 
 

251301317 TRẦN MINH QUÂN 05/11/2007 9.4 
 

251301320 LẠI CHÍ QUỐC 16/12/2007 9.6 
 

251301322 NGUYỄN HOÀNG SƠN 06/11/2007 8.8 
 

251301324 ĐINH XUÂN TÂM 20/08/2007 9.2 
 

251301326 HÀ DUY THANH 03/05/2007 7.1 
 

251301328 NGUYỄN ĐỨC THÀNH 15/10/2007 7.4 
 

251301330 PHẠM TIẾN THÀNH 19/05/2006 8.6 
 

251301332 NGUYỄN VĂN THẮNG 29/12/2007 7.8 
 

251301334 

TRỊNH NGỌC 

QUYẾT THẮNG 14/11/2007 8.4 

 

251301336 PHÙNG VĂN THUẦN 16/08/2007 8.0 
 

251301338 MAI XUÂN TIẾN 28/12/2007 8.2 
 

251301340 LEO DUY TIỆP 30/08/2007 9.4 
 

251301342 CAO VŨ TRƯỜNG 26/05/2007 9.0 
 

251301344 BÙI ANH TÚ 06/02/2007 9.0 
 

251301346 LÝ VĂN TUẤN 29/09/2007 9.0 
 

251301350 DƯƠNG VĂN VINH 15/01/2007 8.9 
 

251301352 LÊ THÀNH VINH 03/08/2007 7.3 
 

251301348 HỒ QUỐC VIỆT 20/12/2007 6.6 
 



251301354 NGUYỄN LÂM VŨ 08/04/2007 9.1 
 

 


